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Thailand

1 W3( ) สามพลังอภนิหิาร 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-177-2 SC

2 W3( ) สามพลังอภนิหิาร 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-177-2 SC

3 W3( ) สามพลังอภนิหิาร 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-177-2 SC

4 อะตอมแค็ท 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-813-9 SC

5 ทรทิอนจา้วสมทุร 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-843-2 SC

6 ทรทิอนจา้วสมทุร 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-843-2 SC

7 สงิหน์อ้ยจา้วป่า 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

8 สงิหน์อ้ยจา้วป่า 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

9 สงิหน์อ้ยจา้วป่า 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

10 เจ้าหนูปรมาณู 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

11 เจา้หนูปรมาณู 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

12 เจา้หนูปรมาณู 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

13 เจา้หนูปรมาณู 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

14 เจา้หนูปรมาณู 5 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

15 เจา้หนูปรมาณู 6 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC
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16 เจา้หนูปรมาณู 7 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

17 เจา้หนูปรมาณู 8 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

18 เจา้หนูปรมาณู 9 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-038-5 SC

19 เจา้หนูปรมาณู 10

20 เจา้หนูปรมาณู 11

21 เจา้หนูปรมาณู 12

22 เจา้หนูปรมาณู 13

23 เจา้หนูปรมาณู 14

24 เจา้หนูปรมาณู 15

25 เจา้หนูปรมาณู 16

26 เจา้หนูปรมาณู 17

27 เจา้หนูปรมาณู 18

28 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING

29 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING

30 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING
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31 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING

32 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING

33 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING

34 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING

35 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING

36 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING

37 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING

38 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING

39 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

40 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

41 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

42 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

43 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 5 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

44 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 6 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

45 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 7 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC
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46 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 8 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

47 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 9 VIBULKIJ 
PUBLISHING

48 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 10 VIBULKIJ 
PUBLISHING

49 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 11 VIBULKIJ 
PUBLISHING

50 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 12 VIBULKIJ 
PUBLISHING

51 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 13 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

52 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 14 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

53 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 15 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

54 ฮโินโทร ิ วหิคเพลงิ 16 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-039-3 SC

55 12 VIBULKIJ 
PUBLISHING

56 หมอปีศาจ 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING

57 หมอปีศาจ 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

58 หมอปีศาจ 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

59 หมอปีศาจ 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

60 หมอปีศาจ 5 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC
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61 หมอปีศาจ 6 VIBULKIJ 
PUBLISHING

62 หมอปีศาจ 7 VIBULKIJ 
PUBLISHING

63 หมอปีศาจ 8 VIBULKIJ 
PUBLISHING

64 หมอปีศาจ 9 VIBULKIJ 
PUBLISHING

65 หมอปีศาจ 10 VIBULKIJ 
PUBLISHING

66 หมอปีศาจ 11 VIBULKIJ 
PUBLISHING

67 หมอปีศาจ 12 VIBULKIJ 
PUBLISHING

68 หมอปีศาจ 13 VIBULKIJ 
PUBLISHING

69 หมอปีศาจ 14 VIBULKIJ 
PUBLISHING

70 หมอปีศาจ 15 VIBULKIJ 
PUBLISHING

71 หมอปีศาจ 16 VIBULKIJ 
PUBLISHING

72 หมอปีศาจ 17 VIBULKIJ 
PUBLISHING

73 หมอปีศาจ 18 VIBULKIJ 
PUBLISHING

74 หมอปีศาจ 19 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-7401-87-8 SC

75 หมอปีศาจ 20 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-7401-87-8 SC
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76 หมอปีศาจ 21 VIBULKIJ 
PUBLISHING

77 หมอปีศาจ 22 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-7401-87-8 SC

78 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING

79 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING

80 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING

81 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING

82 5 VIBULKIJ 
PUBLISHING

83 6 VIBULKIJ 
PUBLISHING

84 7 VIBULKIJ 
PUBLISHING

85 8 VIBULKIJ 
PUBLISHING

86 หุน่อภนิหิาร 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

87 หุน่อภนิหิาร 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

88 หุน่อภนิหิาร 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

89 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING

90 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING
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91 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING

92 3ตาปาฏหิารยิ์ 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

93 3ตาปาฏหิารยิ์ 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

94 3ตาปาฏหิารยิ์ 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

95 3ตาปาฏหิารยิ์ 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

96 3ตาปาฏหิารยิ์ 5 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

97 3ตาปาฏหิารยิ์ 6 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

98 3ตาปาฏหิารยิ์ 7 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

99 3ตาปาฏหิารยิ์ 8 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

100 3ตาปาฏหิารยิ์ 9 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

101 3ตาปาฏหิารยิ์ 10 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

102 3ตาปาฏหิารยิ์ 11 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

103 3ตาปาฏหิารยิ์ 12 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

104 3ตาปาฏหิารยิ์ 13 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

105 มดิไนท ์ หนา้กากราตรี 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-467-4 SC
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106 มดิไนท ์ หนา้กากราตรี 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-467-4 SC

107 มดิไนท ์ หนา้กากราตรี 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-467-4 SC

108 มดิไนท ์ หนา้กากราตรี 4 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-467-4 SC

109 มดิไนท ์ หนา้กากราตรี 5 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-467-4 SC

110 มดิไนท ์ หนา้กากราตรี 6 VIBULKIJ 
PUBLISHING 974-218-467-4 SC

111 ยนูโิก ้ 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

112 ยนูโิก ้ 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

113 ยนูโิก ้ สําหรับน.ร.ประถม 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING SC

114 1 VIBULKIJ 
PUBLISHING

115 2 VIBULKIJ 
PUBLISHING

116 3 VIBULKIJ 
PUBLISHING
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KẸO CAO SU BiẾN HÌNH 1
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 4 20 SC VI_05_01

KẸO CAO SU BiẾN HÌNH 2
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 4 20 SC VI_05_02

LEO Chúa tể rừng xanh 1
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 4 20 SC VI_07_01

LEO Chúa tể rừng xanh 2
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 4 20 SC VI_07_02

Vua Sư Tử 1 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_04_01

Vua Sư Tử 2 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_04_02

Vua Sư Tử 3 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_04_03

ATOM Cậu bé tay sắt 1
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng
2012 5 16 SC VI_06_01

ATOM Cậu bé tay sắt 2
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 5 16 SC VI_06_02

Cậu bé RÔBỐT 1 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_01

Cậu bé RÔBỐT 2 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_02

Cậu bé RÔBỐT 3 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_03

Cậu bé RÔBỐT 4 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2005 11 16 SC VI_02_04

Cậu bé RÔBỐT 5 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2005 11 16 SC VI_02_05

Cậu bé RÔBỐT 6
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2005 11 16 SC VI_02_06
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Cậu bé RÔBỐT 7
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2005 11 16 SC VI_02_07

Cậu bé RÔBỐT 8
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2005 11 16 SC VI_02_08

Cậu bé RÔBỐT 9
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2005 11 16 SC VI_02_09

Cậu bé RÔBỐT 10
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2005 11 16 SC VI_02_10

Cậu bé RÔBỐT 11 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_11

Cậu bé RÔBỐT 12 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_12

Cậu bé RÔBỐT 13 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_13

Cậu bé RÔBỐT 14
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng
2005 11 16 SC VI_02_14

Cậu bé RÔBỐT 15
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2005 11 16 SC VI_02_15

Cậu bé RÔBỐT 16 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_16

Cậu bé RÔBỐT 17 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_17

Cậu bé RÔBỐT 18 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_02_18

MERUMO và những viên kẹo 
thần kì

1 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2012 3 20 VI_09_01

MERUMO và những viên kẹo 
thần kì

2 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2012 3 20 VI_09_02

Black Jack 1
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_01
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Black Jack 2
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_02

Black Jack 3
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_03

Black Jack 4
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_04

Black Jack 5
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_05

Black Jack 6 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_06

Black Jack 7 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_07

Black Jack 8 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_08

Black Jack 9
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng
2006 1 24 SC VI_01_09

Black Jack 10
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_10

Black Jack 11 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_11

Black Jack 12 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_12

Black Jack 13 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_13

Black Jack 14 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2006 1 24 SC VI_01_14

Black Jack 15 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2006 1 24 SC VI_01_15

Black Jack 16
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_16
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Black Jack 17
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_17

Black Jack 18
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_18

Black Jack 19
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_19

Black Jack 20
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2006 1 24 SC VI_01_20

Black Jack 21 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_21

Black Jack 22 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2006 1 24 SC VI_01_22

TÔN NGỘ KHÔNG 1 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_03_01

TÔN NGỘ KHÔNG 2
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng
2005 11 16 SC VI_03_02

TÔN NGỘ KHÔNG 3
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2005 11 16 SC VI_03_03

TÔN NGỘ KHÔNG 4 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_03_04

TÔN NGỘ KHÔNG 5 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_03_05

TÔN NGỘ KHÔNG 6 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng 2005 11 16 SC VI_03_06

TÔN NGỘ KHÔNG 7 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2005 11 16 SC VI_03_07

TÔN NGỘ KHÔNG 8 Nhà Xuất bản Kim Đ
ồng

2005 11 16 SC VI_03_08

YUNIKO Chú ngựa một sừng 1
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 5 16 SC VI_08_01
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YUNIKO Chú ngựa một sừng 2
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 5 16 SC VI_08_02

YUNIKO Chú ngựa một sừng 3
Nhà Xuất bản Kim Đ

ồng 2012 5 16 SC VI_08_03

130

第２章 調査結果



131

第２章 調査結果



132

第２章 調査結果



133

第２章 調査結果



134

第２章 調査結果



135

第２章 調査結果



136

第２章 調査結果



137

第２章 調査結果



138

第２章 調査結果



139

第２章 調査結果



140

第２章 調査結果



141

第２章 調査結果



142

第２章 調査結果



143

第２章 調査結果



144

第２章 調査結果



145

第２章 調査結果



146

第２章 調査結果



147

第２章 調査結果



148

第２章 調査結果



149

第２章 調査結果



150

第２章 調査結果



151

第２章 調査結果



152

第２章 調査結果



153

第２章 調査結果



154

第２章 調査結果



155

第２章 調査結果



156

第２章 調査結果



157

第２章 調査結果



158

第２章 調査結果



159

第２章 調査結果



160

第２章 調査結果



161

第２章 調査結果



162

第２章 調査結果



163

第２章 調査結果



 
 

164 
 

 
 
3.1  

2
2  

1

 
2

 

 
 
1   
2     

  
  

 
 

1 2  
       

 
  



 
 

165 
 

3.2  
3.2.1  

 
 

2001
―

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 
1990

20

 
 

  
 

  
 

  



 
 

166 
 

 
 ……

10

 
 

 
 

 
 

 90

1

1  

 
 

                                                   
1 20  
 



 
 

167 
 

 
 

 

 
 

 1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 90

 
 

 80



 
 

168 
 

3

 
 

 

 
 

 2 2000

 
 

 

 
 

 10

10  
 

 
 

 
 

                                                   
2 1992 WIPO 2007  

 



 
 

169 
 

 
3

1991
95  

 
 25

26  
 
11990  
 

 90

 
 

 90

 
 

 
3000

 
 

 
2000

                                                   
3  



 
 

170 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

UFO

45
 

 
 

 
 

 



 
 

171 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 



 
 

172 
 

 
 

80

 

60
 

 
  

 
 60

 
 

 
70 Le Cri qui tue

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  



 
 

173 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 40 50 ……  

 
 

 
 

 50

 
 

  
 

 
……



 
 

174 
 

 
 

  
 

 
2000
90

 
 

 1983
Manga! Manga! The World of Japanese Comics

1  
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 NARUTO



 
 

175 
 

 
 

 NARUTO
 

 
  

 
 

NARUTO ……  
 

 

 
 

 60

……  
 

  
 

 

 
2000

 



 
 

176 
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

4

 
 

  
 

  
 

 2014  
 

 

                                                   
4 1946 2002

 



 
 

177 
 

 

20

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2015

 



 
 

178 
 

 
 

 
 

 
 4 2014

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

179 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 



 
 

180 
 

10 20

 
 

  
 

 
 

 
““ ”  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

  



 
 

181 
 

 
 

 

 
 

 
 
  



 
 

182 
 

3.2.2  
 

―  
 

1990

 
 

 
 

 

 
 

 

……  
 

  
 

 
 

 
 

1970 Le Cri qui tue
 

 
  

 
 

 



 
 

183 
 

 
 

80

5

……  
 

  
 

 
 

 
 

 
 “ ”  

 
 1990

1992

93  
 

  
 

 90
93

200  
 

  
 
                                                   
5



 
 

184 
 

 

10
1  

 
 

 
 

 
 

 
 

100
3000

 
 

  
 

 
 

 
 2,000

 
 

  
 

 10  
 

  
 

 

 
 



 
 

185 
 

 90  
 

 
 

 90 2000
……  

 
 Viz Media Viz Communications VIZ Media

Viz

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

186 
 

 
 

  
 

 

NG  
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 



 
 

187 
 

 
 

 
 

 
 

       
1 4  

 
 

 
 



 
 

188 
 

     
 

 
  

 
 

……

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

189 
 

 
  

 
 1963 NBC

2001
 

 
  

 
  

 
  

 
 1

80

 
 

 2009 6

 
 

 

 

                                                   
6 



 
 

190 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 



 
 

191 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 90
 

 
 SF  

 
 

1980
10

1982
 

 
 ……

 



 
 

192 
 

 
  

 
 1991  

 
 1991

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 



 
 

193 
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

 

JFC

 



 
 

194 
 

 
 

 
 

 
 ……

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

……  
 

  
 

 

 
 

  



 
 

195 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 ……  

 
 

 
 

 
 

 

 
bj

……
bj

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
 



 
 

196 
 

 
 

 ……  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 Osamu Tezuka : dissection d un mythe
2009

 
 

  
 

 
 

 
 

7 DVD  
 
 
 
                                                   

 



 
 

197 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

198 
 

 
 

  
 

25
 

 

( 25 )
 

( )
 

 
 

26  

( )  

( ) 32
64

 
18 ( 16 ) 227

1225  
20

314 2,126  
1 4 3 22



 
 

199 
 

82 406 1 3  
 

 

 
1981 20

 
1983

1995 ( )

 
90

 

 

 

 

 
 

 
( 1)



 
 

200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 2000



 
 

 
 

 
 
  



 
 

 
 

 


